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DANH MỤC 01
Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
ban hành hết hiệu lực toàn bộ định kỳ năm 2024
   (Kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UBND  ngày 07 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi văn bản
	  Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	 I. NGHỊ QUYẾT

	1. 
	Nghị quyết
	08/2014/NQ-HĐND  ngày 09/7/2014
	Quy định danh mục tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND 11/07/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định về thành lập và mức chi cho lực lượng tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/8/2024

	2. 
	Nghị quyết
	09/2014/NQ-HĐND  ngày 09/7/2014
	Về mức phụ cấp hằng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND 11/07/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định về thành lập và mức chi cho lực lượng tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/8/2024

	3. 
	Nghị quyết
	06/2017/NQ-HĐND ngày 27/4/2017
	Về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 11/07/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
	01/8/2024

	4. 
	Nghị quyết
	14/2018/NQ-HĐND  ngày 07/12/2018
	Về chủ trương thành lập quỹ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND 11/07/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định về thành lập và mức chi cho lực lượng tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/8/2024

	5. 
	Nghị quyết
	22/2019/NQ-HĐND  ngày 06/12/2019
	Về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND ngày 11/07/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là đối tượng khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau
	01/8/2024

	6. 
	Nghị quyết
	 05/2020/NQ-HĐND  ngày 10/7/2020
	Về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/01/2025

	7. 
	Nghị quyết
	05/2021/NQ-HĐND ngày 15/7/2021
	Quy định một số đối tượng khó khăn được hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau (ngoài các đối tượng quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ)
	Thay thế bởi Nghị quyết số 15/2024/ND-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định một số đối tượng khó khăn được hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng và mức trợ cấp nuôi dưỡng cho người được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau tiếp tục tham gia học trung cấp, cao đẳng và đại học
	01/01/2025

	8. 
	Nghị quyết
	12/2021/NQ-HĐND  ngày 04/12/2021
	Quy định về mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội Dân phòng và số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng Dân phòng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND 11/07/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định về thành lập và mức chi cho lực lượng tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/8/2024

	9. 
	Nghị quyết
	18/2022/NQ-HĐND  ngày 09/12/2022
	Quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an viên bán chuyên trách ở ấp; chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí, sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND 11/07/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định về thành lập và mức chi cho lực lượng tham gia Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/8/2024

	10. 
	Nghị quyết
	05/2023/NQ-HĐND ngày 07/4/2023
	Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Hết hiệu lực theo thời gian
	01/8/2024

	11. 
	Nghị quyết
	14/2023/NQ-HĐND  ngày 07/7/2023
	Ban hành Quy định một số nội dung, mức chi, hỗ trợ đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định một số nội dung, mức chi, hỗ trợ đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/01/2025

	12. 
	Nghị quyết
	22/2023/NQ-HĐND ngày 10/10/2023
	Về việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 quy định mức thu học phí năm học 2022- 2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Hết hiệu lực theo thời gian
	01/8/2024

	 II. QUYẾT ĐỊNH

	1. 
	Quyết định
	10/2005/QĐ-UB    ngày 27/01/2005
	Về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau
	15/10/2024

	2. 
	Quyết định
	30/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND ngày 16/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cà Mau
	30/9/2024

	3. 
	Quyết định
	37/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014
	Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đât có mặt nước, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 18/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, mức tỷ lệ (%) thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức tỷ lệ (%) thu đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/12/2024

	4. 
	Quyết định
	04/2015/QĐ-UBND ngày 19/3/2015
	Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 2 và điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 18/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, mức tỷ lệ (%) thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức tỷ lệ (%) thu đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/12/2024

	5. 
	Quyết định
	20/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015
	Ban hành Quy định hạn mức giao đất và hạn mức công nhận một số loại đất trên địa tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 39/2024/QĐ-UBND ngày 11/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, hạn mức giao đất chưa sử dụng và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	28/10/2024

	6. 
	Quyết định
	48/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015
	Quy định thời gian khấu hao và tỷ lệ khấu hao tài sản đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định thời gian, tỷ lệ tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	20/5/2024

	7. 
	Quyết định
	49/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015
	Về việc bổ sung khoản 1, Điều 2 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 18/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, mức tỷ lệ (%) thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức tỷ lệ (%) thu đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/12/2024

	8. 
	Quyết định
	23/2016/QĐ-UBND  ngày 30/6/2016
	Ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và các cơ quan có liên quan khác để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	15/10/2024

	9. 
	Quyết định
	05/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017
	Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về quản lý chất thải và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	10/4/2024

	10. 
	Quyết định
	32/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018
	Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 16/2024/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau 
	10/6/2024

	11. 
	Quyết định
	56/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018
	Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Hết hiệu lực bởi Quyết định số 40/2024/QĐ-UBND ngày 13/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định chi tiết tiêu chuẩn và cách thức đánh giá, bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khóm văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	31/10/2024

	12. 
	Quyết định
	09/2019/QĐ-UBND ngày 04/4/2019
	Ban hành Danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau
	01/5/2024

	13. 
	Quyết định
	13/2019/QĐ-UBND ngày 12/4/2019
	Quy định đối tượng khách được mời cơm áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định đối tượng khách trong nước được mời cơm áp dụng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	20/3/2024

	14. 
	Quyết định
	27/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019
	Ban hành mức thu tiền sử dụng hạ tầng trong Khu công nghiệp Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 71/2024/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành giá thu tiền sử dụng hạ tầng trong Khu công nghiệp Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.
	10/01/2025

	15. 
	Quyết định
	31/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019
	Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 50/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/11/2024

	16. 
	Quyết định
	40/2019/QĐ-UBND  ngày 18/12/2019
	Ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 53/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại thực tế về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	10/11/2024

	17. 
	Quyết định
	02/2020/QĐ-UBND  ngày 24/02/2020
	Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 23/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau
	05/8/2024

	18. 
	Quyết định
	09/2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2020
	Ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 08/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	25/3/2024

	19. 
	Quyết định
	10/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 16/2024/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	10/6/2024

	20. 
	Quyết định
	11/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020
	Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	15/4/2024

	21. 
	Quyết định
	21/2020/QĐ-UBND ngày 19/10/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	Thay thế bởi Quyết định số 50/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/11/2024

	22. 
	Quyết định
	08/2021/QĐ-UBND ngày 06/4/2021
	Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND ngày 29/03/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	10/4/2024

	23. 
	Quyết định
	26/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021
	Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 7/03/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	20/3/2024

	24. 
	Quyết định
	30/2021/QĐ-UBND ngày 11/10/2021
	Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 54/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	10/11/2024

	25. 
	Quyết định
	38/2021/QĐ-UBND ngày 22/11/2021
	Quy định về rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý; việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 70/2024/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai, lập danh mục các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt và việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	06/01/2025

	26. 
	Quyết định
	39/2021/QĐ-UBND ngày 24/11/2021
	Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	10/5/2024

	27. 
	Quyết định
	40/2021/QĐ-UBND ngày 30/11/2021
	Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Hết hiệu lực bởi Quyết định số 48/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về điều kiện, diện tích tối thiểu tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	30/10/2024

	28. 
	Quyết định
	51/2021/QĐ-UBND ngày 27/12/2021
	Ban hành Quy định về phân cấp quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 67/2024/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
	05/01/2025

	29. 
	Quyết định
	24/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 54/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	10/11/2024

	30. 
	Quyết định
	30/2022/QĐ-UBND  ngày 06/12/2022
	Ban hành Quy định đơn giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 54/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	10/11/2024

	31. 
	Quyết định
	35/2022/QĐ-UBND ngày 19/12/2022
	Ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 53/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại thực tế về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	10/11/2024

	32. 
	Quyết định
	15/2023/QĐ-UBND ngày 02/6/2023
	Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 68/2024/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	05/01/2025

	33. 
	Quyết định
	31/2023/QĐ-UBND ngày 09/11/2023
	Ban hành giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 49/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành giá cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	01/11/2024

	34. 
	Quyết định
	32/2023/QĐ-UBND ngày 14/11/2023
	Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 7 của Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Hết hiệu lực bởi Quyết định số 48/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về điều kiện, diện tích tối thiểu tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	30/10/2024

	35. 
	Quyết định
	37/2023/QĐ-UBND ngày 19/12/2023
	Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Hết hiệu lực theo thời gian
	01/01/2025

	36. 
	Quyết   định
	38/2023/QĐ-UBND ngày 19/12/2023
	Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Hết hiệu lực theo thời gian
	01/01/2025

	37. 
	Quyết định
	13/2024/QĐ-UBND ngày 22/4/2024
	Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Thay thế bởi Quyết định số 57/2024/QĐ-UBND ngày 22/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	02/12/2024

	III. CHỈ THỊ

	1.
	Chỉ thị
	02/2011/CT-UBND  ngày 28/02/2011
	Về việc tăng cường quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	Hết hiệu lực bởi Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau
	16/02/2024
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